
 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN 

TIẾNG ANH 6 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

Pronunciation (1pt) 

- Ending sounds 

- Stress 

Multiple choice (2,5pts)  10 câu 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 3 trong ILSW9 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram) 1 - 3 ( Conj,Connect.,Prep.,Relative Clauses,…) 

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,5pt)  2 câu 

 Traffic and protect envionment  

Guided cloze (1,5pt)  6 câu với 4 chọn lựa mỗi câu 

            Home, school, and friends. 

                                 

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  (Danh từ, tính từ, trạng từ, động từ) 

 

Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu và 2 câu suy luận tổng hợp (0.5pt) 

 

            Home, school, and friends. 

 

 Word form (1,5pt) 6 câu 
- 1 verb đơn giản ( sử dụng hình thức đúng động từ) 

- 2 noun  biến đổi từ  Adjective, Verb 

- 3 Adj  ( Phủ định  inexpensive Adj. or Adv), 1 Adj (verb + ing./ ed) 

 

Suggested key words :  

Pronounce, slight, improve, choose, understand, essential, foreign, nation, world, require, 

important, communicate, organize, clear, tradition, relax, connect, bread, divorce, generate, 

house, marry, society, dependent, memory, child, eventual, final, sketch, use. 

 

Writing (1.5 pts) 

1. Rearrange the words and phrases in the correct order (0,5 pt) 

Cấu trúc câu trong câu phức, câu ghép  

            (Home, school, and friends) 

2. Write a short paragraph from 45 to 55 words (1 pt) 

Topic: Your favorite movie 



 

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN 

TIẾNG ANH 7 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

Pronunciation (1pt) 

- Ending sounds, Diphthongs 

- Stress 

Multiple choice (2,5pts)  10 câu 

- Từ vựng (Voc.) từ 3 - 5 câu (Verbs, Noun, Adj., Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 3 trong ILSW7 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  (Gram) 1 - 2 ( Simple Present, Present Continuous, preposition, …) 

* Ngữ  pháp có Verb forms, Tenses, Prepositions and Connectives  

- Conversation: Hỏi đáp (Speaking) SGK khối 6,7 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,5pt)  2 câu 

 Traffic / announcement  

Guided cloze (1,5pt)  6 câu với 4 chọn lựa mỗi câu 

            Free time, health, music 

                                 

 - Liên từ, từ nối, giới từ, trạng từ, hình thức động từ … 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  (Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu và 2 câu suy luận tổng hợp (0.5pt) 

 

            Free time, health 

 

 Word form (1,5pt) 6 câu 
- 1 adverb “-ly”  (vị trí cuối câu, trước và sau động từ) 

- 1 verb đơn giản (sử dụng hình thức đúng động từ) 

- 3 noun  biến đổi từ  Adjective, Verb 

- 2 Adj.    

 

Suggested key words :  

bake, collect, classical, music, musician, musical, invite, invitation, effect, healthy, health, 

safe, safety, dangerous, dangerously, danger, excite, excited, exciting, tradition, traditional, 

different, differently, difference, differ. 

 

Rearrange the words or phrases  2 câu  

Ôn lại tất cả cấu trúc câu trong Unit 1 – Unit 3 

 

Writing a short paragraph from 45 to 55 words. 

Free time / Health
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NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

Pronunciation (1pt) 

- Sounds /ed / / tʃ /,  /sk / 

- Stress 

Multiple choice (2,5pts)  10 câu 
- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 2 trong ILSW8 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram) 1 - 2 ( Conj, Connect., Prep., present simple for future meaning, verbs of 

liking, quantifiers, adverbs of frequency) 

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

* Conversation: Hỏi đáp (Speaking) 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,5pt)  2 câu 

 Traffic and announcement  

Guided cloze (1,5pt)  6 câu với 4 chọn lựa mỗi câu 

 
            Free time and Life in the country 

                                 

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu và 2 câu suy luận tổng hợp (0.5pt) 

 
            Free time and Life in the country 

 

 Word form (1,5pt) 6 câu 

 
- 1 adverb “-ly”   

- 1 verb đơn giản ( sử dụng hình thức đúng động từ) 

- 2 noun  

- 2 Adj.    

 

Suggested key words 
  
Extreme, safe, act, design, excite, relax, bake, entertain, nature, noise, perform, peace, fresh, village, 

different, announce, celebrate, candy, tradition 

 

Look at the entry of the words in a dictionary. Use what you can get from the entry to 

complete the sentences with two or three words. (0.5pt) (2 câu) 
Suggested words: description, hometown, vehicle, recipe, mess, event 

Transformation  4 câu  

 

      - Like/love/fancy/adore/ enjoy ….   be interested in/keen on/ fond of 

- Like + Ving ... more than/ better than  ... + Ving   prefer + Ving … to Ving ... 

      - It + be+ adj + to V……   V-ing ….+  Be + adj  

      - It takes/took + Object + time + to V...  S + spend(s)/ spent + time + V-ing 

      - Because   So 
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HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN 

TIẾNG ANH 9 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

Pronunciation (1pt) 

- Ending sounds 

- Stress 

Multiple choice (2,5pts)  10 câu 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 2 trong ILSW9 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram) 1 - 2 ( Conj,Connect.,Prep.,Relative Clauses,…) 

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

* Lưu ý: các câu đều áp dụng vào conversation: Hỏi đáp (Speaking) 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,5pt)  2 câu 

 Traffic and announcement  

Guided cloze (1,5pt)  6 câu với 4 chọn lựa mỗi câu 

            English in the world and Life in the past 

                                 

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu và 2 câu suy luận tổng hợp (0.5pt) 

 

            English in the world and Life in the past 

 

 Word form (1,5pt) 6 câu 
- 1 adverb “-ly”  (vị trí cuối câu, trước và sau động từ) 

- 1 verb đơn giản ( sử dụng hình thức đúng động từ) 

- 2 noun  biến đổi từ  Adjective, Verb 

- 2 Adj.   ( Phủ định  inexpensive Adj. or Adv), 1 Adj (verb + ing./ ed) 

 

Suggested key words :  

Pronounce, slight, improve, choose, understand, essential, foreign, nation, world, require, 

important, communicate, organize, clear, tradition, relax, connect, bread, divorce, generate, 

house, marry, society, dependent, memory, child, eventual, final, sketch, use. 

 

Look at the entry of the words in a dictionary. Use what you can get from the entry to 

complete the sentences with two or three words. (0.5pt) (2 câu) 

 

Suggested words: essential , important, childhood, generation, important… 

 

Transformation  4 câu  

- Adverbial clause / phrases of reason  (because / because of) 

- Used to + Vinf 

- To Vinf to express the purpose of something 

- The sentences with synonyms 
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